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QUYỂN 38 
 

Hoûi: Phaøm ñòa vò tröôùc sau chaúng lìa baûn giaùc, hoùa cuûa naêng sôû chæ 
laø nhaát taâm. Neáu ngoä baûn xöùng giaùc thì baûn khoâng theå ñaéc. Neáu khoâng 
theå ñaéc, haïnh vò nhoïc laøm, ñaéc vaø chaúng ñaéc, yeáu chæ ñoù nhö theá naøo? 

Ñaùp: Ñaéc vaø chaúng ñaéc, giaùc cuûa thuûy baûn khoâng sai, chaúng ñaéc 
maø ñaéc luùc dieäu chöùng huyeàn hieåu, nhö trong kinh Kim Cang Tam-muoäi 
noùi: “Phaät daïy: “Naøy thieän nam! Naêm vò moät giaùc töø baûn lôïi vaøo, neáu 
giaùo hoùa chuùng sinh thì theo baûn xöù ñoù”. Xaù-lôïi-phaát thöa: “Theá naøo laø 
theo baûn xöù?” Phaät daïy: “Xöa nay khoâng baûn xöù, nôi khoâng xöù baûn teá 
vaøo thaät phaùt Boà-ñeà maø seõ thaønh Thaùnh ñaïo. Taïi sao? Naøy Thieän nam! 
Nhö tay caàm naém khoâng kia, chaúng ñöôïc chaúng phaûi chaúng ñöôïc”. Cöû 
nghi phaùt khôûi noùi: Neáu baûn xöù neân ñöôïc vaøo, neáu ñöôïc vaøo chaúng phaûi 
khoâng baûn xöù vì xua boû nghi ñoù neân neâu daãn thí duï ñeå giaûi thích. Tay 
caàm naém hö khoâng kia. Tay caàm naém, thí duï cho haønh xöù cuûa naêng 
nhaäp. Hö khoâng thí duï cho baûn cuûa sôû nhaäp, chaúng ñöôïc laø hö khoâng 
khoâng hình coù theå naém baét, chaúng phaûi chaúng ñöôïc laø trong naém tay 
khoâng phaûi khoâng hö khoâng. Baûn lôïi cuõng vaäy, xöa nay khoâng taùnh 
baûn xöù neân khoâng theå ñöôïc, baûn cuûa khoâng baûn khoâng phaûi khoâng neân 
chaúng phaûi chaúng theå ñöôïc vaäy. Ñoù thì ngoä baûn xöng ñöôïc, chaúng phaûi 
höôùng ngoaïi tìm caàu, neáu coù choã mong caàu töùc laø maát baûn. Laïi nöõa, 
neáu coù choã ñöôïc (ñaéc), chaúng ñöôïc Boà-ñeà, vì khoâng ñöôïc vaäy, xuaát sinh 
Boà-ñeà vaäy. Laïi nöõa, phaùp cuûa khoâng ñöôïc chaúng phaûi taïi ngoaøi ñöôïc, 
coát yeáu taàm caàu taát caû phaùp môùi taän cuøng coäi nguoàn khoâng ñöôïc. Nhö 
trong luaän Phaùt Taâm Boà-ñeà noùi: “ÔÛ trong khoâng phaùp, noùi caùc phaùp 
töôùng, ôû trong khoâng ñaéc noùi coù phaùp ñaéc, nhö vieäc troâng thaáy caûnh 
giôùi chö Phaät, nhöng tuy caàu taát caû phaùp, vì thaáu roõ khoâng ñöôïc neân töùc 
khoâng choã nöông töïa, toâi trong khoâng choã mong caàu neân taàm caàu ñoù 
vaäy”. Neân trong kinh Ñaïi Baûo Tích noùi: “Phaät hoûi Vaên Thuø: “Nöông 
töïa ñaâu maø chaùnh tu haønh?” Vaên Thuø ñaùp: “Chaùnh tu haønh laø khoâng nôi 
nöông töïa”. Xin giaûi thích: Phaøm coù ngoân giaùo sôû thuyeân ñeàu laø  nghóa 
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cuûa chöùng nhaát taâm. Neáu ngoaøi taâm thaáy phaùp laø taø tu haønh thì coù choã 
nöông töïa vaäy. Neáu chaùnh tu haønh nöông töïa moät vaät, choã nöông töïa ñaõ 
vaéng laëng, naêng nöông töïa cuõng maát. Naêng sôû ñeàu khoâng, taø chaùnh heát 
saïch töùc chaùnh tu haønh vaäy. Trong Voâ Sinh Nghóa noùi: Kinh noùi: “Phaùp 
lìa nhaõn, nhó, tæ, thieät, thaân, yù cho neân saùu caên chaúng theå thuû chaáp”, neân 
noùi hoïc giaû khoâng thuû chaáp.” Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Thí nhö loaøi 
truøng raát nhoû nôi ñaâu cuõng nhoùm tuï ñöôïc, chæ chaúng theå nhoùm tuï trong 
löûa, yù thöùc chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy. Döï laø coù theå nghe thaáy phaùp 
thaûy ñeàu naêng duyeân maø chaúng theå duyeân Baùt-nhaõ. Neân bieát taùnh Baùt- 
nhaõ lía yù chaúng theå chaáp thuû. Laïi nöõa, ngöôøi naêng thuû, taùnh laïi töï khoâng 
neân chaúng theå chaáp thuû, neáu duøng maét chaáp thuû; nhö trong kinh noùi: 
“taùnh maét laïi khoâng”. Neáu duøng tai chaáp thuû, taùnh tai laïi khoâng, neáu 
duøng tay chaáp thuû, taùnh tay laïi khoâng, neáu duøng yù chaáp thuû, taùnh yù laïi 
khoâng, ngöôøi vaø phaùp thaûy ñeàu nhaát nhö. Nhö chaúng theå thuû ñöôïc nhö 
vaäy, khoâng laïi chaúng theå thuû ñöôïc khoâng, töùc laø haønh giaû khoâng thuû, 
neân noùi khoâng ñöôïc. Laïi nöõa, moät nieäm taâm khôûi coù hai thöù giaùc: Moät 
laø, noùi veà coù taâm laø xeùt kyõ moät nieäm môùi khôûi, nieäm sau chaúng tieáp tuïc, 
töùc chaúng thaønh loãi laàm. Do ñoù, trong thieàn moân noùi: “Chaúng sôï nieäm 
khôûi, chæ lo giaùc chaäm”. Laïi noùi: “Che môø khôûi laø beänh, chaúng tieáp tuïc 
laø thuoác, vì taâm sinh töùc laø luùc toäi sinh vaäy”. Cho neân taâm ban ñaàu goàm 
nieäm laø tröôùc heát, ñoù laø theàm baäc daàn daàn nhaäp ñaïo, nhö trong Chö 
Kinh Taäp Yeáu noùi: “Goàm taâm moät nôi, beøn laø coâng ñöùc toøng laâm, tan 
lo nghó khoaûnh khaéc töùc goïi laø La-saùt phieàn naõo. Do ñoù, Sa-moân Ñaøm 
Quang nhieáp phuïc hoå döõ tröôùc ñaàu goái, Tieân nhaân Loa Keá ñeå chim laøm 
toå ôû treân ñaûnh ñaàu. Cho ñeán sum-la chaúng theå xuùc ñoäng, coát yeáu phaûi 
nhaân caäy töïa töôûng trong caùc caên caûm phaùt côù sao bieát vaäy? Nay coù taâm 
caûm beân trong, vieäc phaùt beân ngoaøi, hoaëc duyeân ôû ngoaøi khôûi nhieãm 
ñeán trong, neân bieát trong ngoaøi cuøng giuùp, trong ngoaøi ñaép ñoåi duøng. 
Taâm thöùc vua toâi khoâng theå xaû boû caû. Neân trong kinh noùi: “Taâm vua 
neáu chaùnh, thì saùu beà toâi chaúng taø. Thöùc yù hoân traàm, thì chuû noù chaúng 
saùng. Nay hoái haän saùu beà toâi, phaûi moãi töï xaáu hoå cheá ngöï saùu caên chôù 
khieán rong ruoåi maát vaäy. Trong phaåm Taâm YÙ ôû kinh Phaùp Cuù noùi: “Xöa 
kia luùc Ñöùc Phaät taïi theá, coù moät ñaïo nhaân, hoïc ñaïo döôùi goác caây beân 
bôø soâng, trong suoát möôøi hai naêm, töôûng tham chaúng tröø, khôûi taâm taùn 
maát yù, chæ nghó nhôù saùu duïc: Maét maøu saéc, tai aâm thanh, muõi muøi höông, 
mieäng hôi vò, thaân xuùc nhaän, taâm phaùp. Thaân vaéng laëng, yù rong ruoåi, 
chaúng taïm döùt, neân trong möôøi hai naêm maø chaúng ñaéc ñaïo. Ñöùc Phaät 
xeùt bieát coù theå cöùu ñoä neân bieán hoùa laøm vò Sa-moân ñi ñeán nôi ñoù  cuøng 
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nghæ ôû döôùi goác caây, choác laùt aùnh traêng toûa saùng, coù con ruøa töø giöõa soâng 
xuaát hieän ñeán gaàn döôùi goác caây. Laïi coù thuûy caåu ñoùi ñi kieám thöùc aên, 
baét gaëp ruøa, beøn muoán aên nuoát ruøa. Ruøa thu giaáu ñaàu ñuoâi vaø boán chaân 
vaøo trong boä voû, neân thuûy caåu aên khoâng ñöôïc. Thuûy caåu boû ñi xa daàn, 
ruøa ngoi ñaàu ñuoâi vaø chaân ra laïi böôùc ñi nhö cuõ, khoâng laøm sao caû, beøn 
ñöôïc thoaùt khoûi. Khi aáy Ñaïo nhaân hoûi vò Hoùa Sa-moân raèng: “Con ruøa 
naøy coù aùo giaùp hoä maïng, neân thuûy caåu chaúng tieän lôïi baét aên”. Vò Hoùa 
Sa-moân ñaùp: “Toâi nghó ngöôøi ñôøi chaúng nhö con ruøa naøy, khoâng bieát voâ 
thöôøng, buoâng phoùng saùu tình, ma beân ngoaøi ñöôïc tieän lôïi, luùc thaân hình 
huûy hoaïi, taâm thaàn vaát boû ñi, sinh töû khoâng ñaàu moái, löu chuyeån trong 
naêm ñöôøng, coù traêm ngaøn söï khoå naõo ñeàu do yù taïo neân. Neân moãi töï coá 
gaéng tìm dieät ñoä an oån”. Khi aáy vò Hoùa Sa-moân beøn noùi keä tuïng raèng: 

“AÅn saùu nhö ruøa, 
Giöõ yù nhö thaønh, 
Tueä cuøng ma taùnh, 
Thaéng thì khoâng loaïn”. 

Vì vaäy, yù ñòa neáu ngöng döùt thì saùu thuù ñeàu nhaøn roãi, taát caû caûnh 
ma ñeàu khoâng tieän lôïi. Nhö ruøa aån taøng saùu chi, kheùo gìn giöõ maïng noù. 
Trong luaän Khôûi Tín noùi: “Neáu nieäm sau roõ bieát nieäm tröôùc. Ñoù tuy goïi 
laø giaùc, nhöng coøn laø baát giaùc, neân noùi veà coù taâm maø noùi, vì laø phaøm 
phu môùi tu haønh vaäy. Neáu noùi veà khoâng taâm laø bieát luùc nieäm môùi khôûi 
töùc khoâng töôùng môùi ñaàu, chaúng ñôïi nieäm sau laïi dieät. Vì ngay luùc sinh 
moät nieäm roát raùo khoâng theå ñöôïc vaäy. Nhö trong kinh Nguõ Thaäp Hieäu 
Keá noùi: “Boà-taùt hoûi Ñöùc Phaät: “Toäi sinh laïi dieät, taïi sao toâi troïn khoâng 
thaáy?” Ñöùc Phaät hoûi caùc bò Boà-taùt: “Taâm caùc oâng yeân chuyeån chaêng?” 
Caùc vò Boà-taùt ñaùp: “Taâm toâi chuyeån sinh, neáu taâm toâi khoâng chuyeån 
sinh thì cuõng khoâng theå cuøng Phaät noùi naêng”. Ñöùc Phaät hoûi caùc vò Boà- 
taùt: “Nhö luùc taâm sinh, yeân laïi töï bieát taâm sinh chaêng?” Caùc vò Boà-taùt 
ñaùp: “Toâi chæ thaáy bieát luùc nhaân duyeân, khoâng bieát luùc môùi khôûi sinh”. 
Phaät daïy: “Nhö caùc oâng noùi, coøn chaúng theå bieát luùc taâm môùi sinh, sao coù 
theå khoâng toäi”. Neân bieát chaúng xeùt roõ giaû cuûa moät nieäm ñaàu tieân nhaân 
thaønh, thì sao khoûi loãi laàm cuûa nieäm sau töông tuïc thaønh söï ö? Vì taát caû 
sinh töû phieàn naõo ñeàu nhaân baát giaùc vaäy. Neáu trí laøm daãn ñöôøng thì loãi 
laàm do ñaâu sinh? Laïi, neáu roõ bieát ngoaøi taâm khoâng phaùp thì tình töôûng 
chaúng sinh, chaúng duøng theâm coâng, thaúng vaøo ñòa vò chaúng nghó baøn. 
Nhö trong Thanh Löông Sao noùi: “Kinh noùi roõ phaùp theå Thaäp ñòa tuyeät 
ñöôøng taâm ngoân, môû roãng chaúng nghó baøn, nghóa laø tuyeät ñöôøng ngoân 
ngöõ, döùt choã taâm haønh, caên cöù phaùp ngoùng troâng tình goïi laø chaúng nghó 
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baøn, vì ngoaøi phaùp ñoù voán khoâng tình vaäy. Nghóa ñoù theá naøo? Daáy khôûi 
cuûa tình töôùng do bôûi voïng töôûng, voïng töôûng neân beøn coù töôùng sinh, vì 
nöông töïa töôùng neân laïi khôûi taâm töôûng, tuøy theo danh xöng maø chaáp 
thuû thaät, töùc laø giaùc quaùn, y töïa giaùc quaùn ñoù beøn khôûi ngoân thuyeát, y 
töïa ngoân thuyeát roài laïi khôûi töôûng voïng taâm, chaáp thuû phaùp sôû thuyeát. 
Ñoù töùc laø ngoân ngöõ, laáy ñoù laøm ñaïo, taâm duøng laøm haønh, töø ñoù töôùng 
töôûng lôùn maïnh khoâng döùt. Nay kheá hôïp phaùp thaät dieät tröø voïng töôûng, 
töôùng töùc chaúng sinh, töôùng chaúng sinh neân laäp danh taâm dieät, sinh taâm 
dieät neân danh töùc chaúng sinh, danh chaúng sinh neân giaùc quaùn chaúng 
khôûi, giaùc chaúng khôûi neân ngoân thuyeát tuøy theo maát. Ngoân thuyeát maát 
neân chaúng laïi y cöù ngoân chaáp thuû ôû sôû thuyeát. Chaúng chaáp thuû thuyeát 
neân tuyeät ñöôøng ngoân ngöõ döùt loái taâm haønh. Taâm haønh dieät neân goïi laø 
chaúng nghó baøn. Vì phaùp vöôït ngoaøi tình, taâm ngoân chaúng kòp neân chaúng 
nghó baøn. Vaäy bieát, taâm voïng töôûng maát thì caûnh giôùi cuõng duyeân ñoù 
dieät, nhö beänh chaâm cöùu ñuùng huyeät thì troïn döùt nguoàn beänh, coù theå goïi 
laø löông y cuûa giaùc baûo vaäy. 

Hoûi: Caùc phaùp sinh ra chæ do taâm bieán hieän. Neáu töø taâm hieän töùc töï 
taùnh dieät, neáu chaáp duyeân sinh töùc taùnh khaùc si, neáu taâm duyeân hoøa hôïp 
maø sinh töùc cuøng taùnh si, neáu chaúng phaûi taâm chaúng phaûi duyeân maø sinh 
töùc khoâng nhaân si, côù sao thoâng minh chaúng rôi ñoïa boán chaáp. 

Ñaùp: Neáu luaän baøn thaät trí boán taùnh ôû trong moân töï töôùng ñeàu 
khoâng theå noùi. Neáu duøng trí boán taát-ñaøn ôû trong moân coäng töôùng cuõng 
coù theå ñöôïc noùi. Nhö trong Chæ Quaùn hoûi: Taâm khôûi haún gaù duyeân vì 
taâm ñuû ba ngaøn phaùp laøm duyeân ñaày ñuû laøm coäng ñaày ñuû laøm lìa ñaày 
ñuû. Neáu taâm ñaày ñuû laø taâm khôûi chaúng duøng duyeân. Neáu duyeân ñaày ñuû 
laø duyeân ñaày ñuû chaúng lieân quan taâm. Neáu coäng ñaày ñuû laø chöa coäng 
moãi moãi khoâng, luùc coäng sao coù, neáu lìa ñaày ñuû laø töùc lìa taâm lìa duyeân, 
naøo chôït taâm ñaày ñuû boán caâu coøn chaúng theå ñöôïc, côù sao ñaày ñuû ba 
ngaøn phaùp ö? Ñaùp: Ñòa nhaân noùi: Taát caû giaûi hoaëc chaân voïng nöông töïa 
gìn giöõ phaùp taùnh, phaùp taùnh gìn giöõ chaân voïng, chaân voïng nöông töïa 
phaùp taùnh vaäy. Trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Phaùp taùnh chaúng bò 
hoaëc laøm nhieãm, chaúng bò chaân khieán ñònh, neân phaùp taùnh chaúng phaûi 
nöông töïa gìn giöõ. Noùi nöông töïa gìn giöõ laø A-laïi-da aáy vaäy, khoâng maát 
voâ minh maïnh meõ gìn giöõ taát caû chuûng töû. Neáu theo Ñòa sö thì taâm ñaày 
ñuû taát caû phaùp. Neáu theo Nhieáp sö thì duyeân ñaày ñuû taát caû phaùp. Hai sö 
aáy moãi moãi y cöù moät beân. Neáu phaùp taùnh sinh taát caû phaùp laø phaùp taùnh 
chaúng phaûi taâm chaúng phaûi duyeân, chaúng phaûi taâm neân maø taâm sinh taát 
caû phaùp laø chaúng phaûi duyeân neân cuõng ñaùng duyeân sinh taát caû phaùp, 
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sao ñöôïc rieâng noùi phaùp taùnh laø chaân voïng nöông töïa gìn giöõ ö? Neáu 
noùi phaùp taùnh nöông töïa gìn giöõ A-laïi-da laø nöông töïa gìn giöõ, lìa ngoaøi 
phaùp taùnh rieâng coù A-laïi-da nöông töïa gìn giöõ thì chaúng lieân quan phaùp 
taùnh. Neáu phaùp taùnh chaúng lìa A-laïi-da, A-laïi-da nöông töïa gìn giöõ töùc 
laø phaùp taùnh nöông töïa gìn giöõ, sao ñöôïc rieâng noùi A-laïi-da laø nöông töïa 
gìn giöõ? Laïi sai traùi vôùi kinh. Trong kinh noùi: “Chaúng phaûi trong chaúng 
phaûi ngoaøi cuõng chaúng phaûi khoaûng giöõa, cuõng chaúng thöôøng töï coù”. Laïi 
traùi nghòch vôùi Long Thoï. Long Thoï noùi: “Caùc phaùp chaúng töï sinh, cuõng 
chaúng töø tha sinh, chaúng coäng chaúng khoâng nhaân. Laïi caên cöù thí nghieäm, 
laø ñaùng nöông töïa taâm neân coù moäng, nöông töïa nguû nghæ neân coù moäng, 
phaùp nguû nghæ hôïp taâm neân coù moäng, lìa taâm lìa nguû nghæ neân coù moäng. 
Neáu nöông töïa taâm coù moäng laø chaúng nguû nghæ neân coù moäng. Lìa taâm 
lìa nguû nghæ neân coù moäng. Neáu nöông töïa taâm coù moäng laø chaúng nguû 
nghæ neân coù moäng. Neáu nöông töïa nguû nghæ coù moäng laø ngöôøi cheát nhö 
nguû nghæ neân coù moäng. Neáu nguû nghæ vaø taâm caû hai cuøng hôïp maø coù 
moäng laø ngöôøi nguû naøo coù luùc chaúng moäng. Laïi, nguû nghæ vaø taâm moãi 
moãi coù moäng, hôïp cuøng coù theå coù moäng, moãi moãi ñaõ khoâng moäng, hôïp 
khoâng neân coù. Neâu lìa taâm lìa nguû nghæ maø coù moäng laø hö khoâng lìa 
caû hai neân thöôøng coù moäng. Boán caâu tìm kieám moäng coøn chaúng ñöôïc, 
côù sao trong nguû nghæ moäng thaáy taát caû söï? Taâm thí duï cho phaùp taùnh, 
moäng thí duï cho Laïi-da, côù sao rieâng caên cöù phaùp taùnh Laïi-da sinh taát caû 
phaùp, phaûi bieát boán caâu tìm kieám taâm khoâng theå ñöôïc, tìm caàu ba ngaøn 
phaùp cuõng chaúng theå ñöôïc. Ñaõ ngang doïc boán caâu tìm caàu taâm chaúng 
theå ñöôïc, tìm caàu ba ngaøn phaùp cuõng chaúng theå ñöôïc laø neân töø moät nieäm 
taâm dieät sinh ba ngaøn phaùp ö? Taâm dieät coøn chaúng theå sinh moät phaùp, 
côù sao naêng sinh ba ngaøn phaùp ö? Neáu töø taâm cuõng dieät cuõng chaúng dieät 
sinh ba ngaøn phaùp laø cuõng dieät cuõng chaúng dieät, taùnh noù traùi nhau, gioáng 
nhö nöôùc vaø löûa chaúng cuøng laäp, côù sao naêng sinh ba ngaøn phaùp ö? Neáu 
cho raèng: Taâm chaúng phaûi dieät chaúng phaûi chaúng dieät sinh ba ngaøn phaùp 
laø chaúng phaûi dieät chaúng phaûi chaúng dieät, chaúng phaûi naêng chaúng phaûi 
sôû, côù sao naêng sinh ba ngaøn phaùp ö? Cuõng doïc cuõng ngang tìm caàu ba 
ngaøn phaùp cuõng chaúng theå ñöôïc, chaúng phaûi doïc chaúng phaûi ngang tìm 
caàu ba ngaøn phaùp cuõng chaúng theå ñöôïc. Tuyeät ñöôøng ngoân ngöõ döùt choã 
taâm haønh, neân goïi laø caûnh chaúng theå nghó baøn. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn 
noùi: “Sinh sinh chaúng theå noùi, sinh chaúng sinh chaúng theå noùi, chaúng sinh 
sinh chaúng theå noùi. Chaúng sinh chaúng sinh chaúng theå noùi, töùc nghóa ñaây 
vaäy. Phaûi bieát moät phaùp trong Ñeä nhaát nghóa khoâng theå noùi, huoáng gì ba 
ngaøn phaùp. Trong Theá ñeá, moät taâm coøn ñaày ñuû voâ löôïng phaùp,   huoáng 
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gì ba ngaøn ö? Nhö Ñöùc Phaät baûo Ñöùc Nöõ: “Trong voâ minh coù chaêng?” 
Ñaùp: “Chaúng coù”. “Ngoaøi coù chaêng?” Ñaùp: “Chaúng coù”. “Trong ngoaøi 
coù chaêng?” Ñaùp: “Chaúng coù”. “Chaúng phaûi trong chaúng phaûi ngoaøi coù 
chaêng?” Ñaùp: “Chaúng coù”. Phaät baûo: “Nhö vaäy maø coù”. Trong kinh Ñaïi 
Nieát-baøn noùi: “Coù nhaân duyeân neân cuõng coù theå ñöôïc noùi”. Nghóa laø 
nhaân duyeân Töù taát-ñaøn vaäy. Tuy boán caâu ngaàm laéng, töø bi thöông xoùt, ôû 
trong khoâng danh töôùng, gaù danh töôùng noùi, hoaëc laøm theá giôùi noùi taâm 
ñaày ñuû taát caû phaùp, ngöôøi nghe vui möøng, nhö noùi ba coõi khoâng phaùp gì 
rieâng bieät chæ laø nhaát taâm taïo neân, töùc laø vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi duyeân 
sinh taát caû phaùp, ngöôøi nghe vui möøng. Nhö noùi naêm moùn duïc khieán 
ngöôøi ñoïa laïc vaøo aùc ñaïo. Thieän tri thöùc laø Ñaïi nhaân duyeân, nghóa laø 
giaùo hoùa daãn daét khieán ñöôïc thaáy Phaät, töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi nhaân 
duyeân coäng sinh taát caû phaùp, ngöôøi nghe vui möøng, nhö keä tuïng noùi: 

“Thuûy ngaân hoøa vaøng thaät, 
Hay veõ caùc saéc töôïng. 
Coâng ñöùc hoøa phaùp thaân, 
ÖÙng hieän qua nôi nôi”. 

Töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi lìa sinh taát caû phaùp, ngöôøi nghe vui 
möøng, nhö noùi möôøi hai nhaân duyeân chaúng phaûi Phaät laøm neân, chaúng 
phaûi trôøi ngöôøi, Tu-la laøm neân, taùnh noù töï vaäy. Töùc vaên ñoù vaäy, boán caâu 
ñaây töùc Theá giôùi taát-ñaøn noùi. Taâm sinh ba ngaøn taát caû phaùp. Theá naøo laø 
Vò nhaân (ngöôøi) taát-ñaøn? Nhö noùi Phaät phaùp nhö bieån, chæ tin töùc vaøo 
ñöôïc. Tin laø meï ñeû taát caû caùc thöù coâng ñöùc. Taát caû thieän phaùp do ñaây maø 
ñöôïc sinh, oâng chæ phaùt taâm Tam Boà-ñeà thì laø xuaát gia, giöõ giôùi caám ñaày 
ñuû, ngöôøi nghe sinh tin töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi duyeân sinh taát caû phaùp, 
nhö noùi neáu chaúng gaëp Phaät, traûi qua voâ löôïng kieáp chòu khoå ñòa nguïc, 
do thaáy Phaät neân ñöôïc khoâng tín caên. Nhö töø y lan sinh ra chieân-ñaøn, 
ngöôøi nghe sinh tin, töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi hôïp sinh taát caû phaùp, nhö 
noùi nöôùc taâm laéng trong, töôùng chaâu töï hieän caên löïc töø thieän thaáy vieäc 
nhö vaäy, ngöôøi nghe sinh tin, töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi lìa sinh taát caû 
phaùp, nhö noùi chaúng phaûi noäi quaùn ñöôïc laø trí tueä, cho ñeán chaúng phaûi 
noäi ngoaïi quaùn ñöôïc laø trí tueä. Neáu coù truù, tröôùc ni Phaïm Chí, chuùt ít tin 
coøn chaúng theå ñöôïc, huoáng gì laø boû taø vaøo chaùnh, ngöôøi nghe sinh tin töùc 
vaên ñoù vaäy. Ñoù laø Vò nhaân taát-ñaøn. Boán caâu noùi taâm sinh ba ngaøn taát caû 
phaùp vaäy. Theá naøo laø Ñoái trò taát-ñaøn? Noùi taâm trò taát caû phaùp nhö noùi 
ñöôïc nhaát taâm laø muoân taø dieät vaäy, töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi duyeân laøm 
taát caû aùc. Nhö noùi ñöôïc nghe Voâ thöôïng ñaïi tueä minh, taâm ñònh nhö ñaát 
chaúng theå ñoäng, töùc vaên ñoù vaäy. Hoaëc noùi nhaân duyeân hoøa hôïp trò taát caû 
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aùc, nhö noùi moät phaàn töø tö sinh moät phaàn töø thaáy ñöôïc, töùc vaên ñoù vaäy. 
Hoaëc noùi lìa trò taát caû aùc, luùc ta ngoài ñaïo traøng chaúng ñaéc moät phaùp, thaät 
khoâng löøa doái treû con, daãn duï ñeán nôi taát caû, töùc vaên ñoù vaäy. Laø vì ñoái 
trò taát-ñaøn taâm phaù taát caû aùc. Theá naøo laø Ñeä nhaát nghóa taát-ñaøn? Taâm 
ñöôïc thaáy lyù, nhö noùi khoaûnh khaéc nghe ñoù töùc ñaéc cöùu caùnh Tam Boà- 
ñeà. Hoaëc noùi nhaân duyeân hoøa hôïp ñaéc ñaïo, ngöôïc gioûi thaáy boùng ra töùc 
ñöôïc ñöôøng ngay. Hoaëc noùi lìa naêng thaáy lyù. Nhö noùi khoâng choã ñöôïc 
töùc laø ñöôïc, ñaõ laø ñöôïc khoâng choã ñöôïc, ñoù goïi laø Ñeä nhaát nghóa boán caâu 
thaáy lyù, huoáng gì taâm sinh ba ngaøn phaùp ö? Yeáu chæ cuûa Phaät hoaøn toaøn 
thanh tònh, chaúng taïi nhaân duyeân chung lìa, töùc Theá ñeá laø Ñeä nhaát nghóa 
ñeá vaäy. Laïi nöõa, boán caâu thaûy ñeàu coù theå noùi, noùi nhaân cuõng phaûi, 
duyeân cuõng phaûi, chung cuõng phaûi, lìa cuõng phaûi, nhö vì ngöôøi muø noùi 
ve söõa nhö voû oác nhö thoùc nhö tuyeát nhö hoäc, ngöôøi muø nghe caùc ñieàu 
noùi töùc ñöôïc hieåu. söõa töùc laø Theá ñeá laø Ñeä nhaát nghóa ñeá, phaûi bieát troïn 
ngaøy noùi troïn ngaøy chaúng noùi, troïn ngaøy chaúng noùi troïn ngaøy noùi, troïn 
ngaøy ñeàu ngaên troïn ngaøy ñeàu chieáu, töùc phaù töùc laäp töùc laäp töùc phaù, kinh 
luaän ñeàu vaäy, caùc Toân giaû Thieân Thaân Long Thoï soi xeùt beân trong raønh 
reõ beân ngoaøi vöøa hôïp thôøi nghi, moãi moãi giöõ quyeàn caên cöù maø ngöôøi 
thaáy hieåu thieân leäch, ngöôøi hoïc chaáp haïn cuïc, beøn daáy teân ñaù, moãi töï gìn 
giöõ moät beân, raát traùi vôùi Thaùnh ñaïo vaäy. Neáu ñöôïc yù ñaây, ñeàu khoâng theå 
noùi ñeàu coù theå noùi. Neáu tuøy tieän nghi neân noùi phaùp voâ minh, phaùp taùnh 
sinh taát caû phaùp, nhö phaùp nguû nghæ phaùp taâm thì coù taát caû vieäc moäng. 
Taâm cuøng duyeân hôïp thì ba thöù theá gian, ba ngaøn töôùng taùnh ñeàu töø taâm 
khôûi, moät taùnh tuy thieáu maø chaúng khoâng, voâ minh tuy nhieàu maø chaúng 
coù. Côù sao chæ moät laøm nhieàu, nhieàu chaúng phaûi nhieàu, chæ nhieàu laøm, 
moät chaúng phaûi thieáu, neân goïi taâm ñaây laø caûnh chaúng theå nghó baøn vaäy. 
Neáu hieåu moät taâm taát caû taâm, taát caû taâm moät taâm, chaúng phaûi moät, 
chaúng phaûi taát caû, cho ñeán khaép cuøng taát caû ñeàu laø caûnh chaúng theå nghó 
baøn. Treân ñaây laø y theo ñieàu noùi cuûa Thai giaùo. Nay y cöù Hoa Nghieâm 
voâ ngaïi phaùp giôùi maø noùi caûnh giôùi chaúng nghó baøn laø, nhö trong phaåm 
Nhaäp Phaùp Giôùi ôû kinh Hoa Nghieâm noùi: “Ñoàng töû Thieän Taøi ôû tröôùc 
laàu caùc lôùn Tyø-loâ-giaù-na trang nghieâm taïng, naêm voùc gieo xuoáng ñaát, 
taïm thôøi kieåm nghieäm, tö duy quaùn xeùt, duøng söùc nguyeän lôùn tin hieåu 
saâu chaéc vaøo moân bieán Nhaát thieát xöù trí thaân bình ñaúng, hieän khaép thaân 
ñoù, taïi tröôùc taát caû Ñöùc Nhö Lai, tröôùc taát caû Boà-taùt, tröôùc taát caû thieän 
tri thöùc, tröôùc taát caû thaùp mieáu Nhö Lai, tröôùc taát caû hình töôïng Nhö Lai, 
tröôùc taát caû truù xöù chö Phaät chö Boà-taùt, tröôùc taát caû phaùp baûo, tröôùc taát 
caû Thanh vaên Bích-chi-phaät vaø thaùp mieáu ñoù, tröôùc taát caû ruoäng phöôùc 
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Thaùnh chuùng, tröôùc taát caû cha meï Toân giaû, tröôùc taát caû möôøi phöông 
chuùng sinh, ñeàu nhö noùi ôû treân, toân troïng leã baùi taùn thaùn suoát cuøng ngaèn 
meù töông lai khoâng coù ngöng nghæ, ñoàng nhö hö khoâng, khoâng beán bôø soá 
löôïng, ñoàng vôùi phaùp giôùi khoâng chöôùng ngaïi, ñoàng thaät teá khaép cuøng 
taát caû, ñoàng nhö Nhö Lai, khoâng coù phaân bieät gioáng nhö moäng töø tö 
khôûi, tôï nhö töôïng, hieän baøy taát caû gioáng nhö aûnh tuøy trí tueä hieän, tôï 
tieáng vang do duyeân phaùt, khoâng coù sinh, thay nhau daáy khôûi rôi ruïng, 
khoâng coù taùnh chæ tuøy duyeân chuyeån. Laïi quyeát ñònh bieát taát caû quaû baùo 
ñeàu töø nghieäp khôûi, taát caû caùc quaû ñeàu töø nhaân khôûi, taát caû caùc nghieäp 
ñeàu töø taäp khôûi, taát caû Phaät xuaát hieän ñeàu töø tin khôûi, taát caû hoùa hieän caùc 
söï cuùng döôøng thaûy ñeàu töø nôi quyeát ñònh giaûi khôûi. Taát caû hoùa Phaät töø 
taâm cung kính khôûi, taát caû Phaät phaùp töø thieän caên khôûi, taát caû hoùa thaân 
töø phöông tieän khôûi, taát caû Phaät söï töø ñaïi nguyeän khôûi, taát caû Boà-taùt tu 
haønh caùc haïnh töø hoài höôùng khôûi, taát caû phaùp giôùi roäng lôùn trang nghieâm 
töø caûnh giôùi Nhaát thieát trí maø khôûi. Xa lìa ñoaïn kieán vì bieát hoài höôùng, 
xa lìa thöôøng kieán, vì bieát khoâng sinh. Lìa khoâng nhaân kieán vì bieát chaùnh 
nhaân, lìa ñieân ñaûo kieán vì bieát thaät lyù, lìa töï taïi kieán vì bieát chaúng do töø 
keû khaùc, lìa töï tha kieán, vì bieát theo duyeân khôûi. Lìa bieân chaáp kieán, vì 
bieát phaùp giôùi voâ bieân, lìa vaõng lai kieán vì bieát nhö aûnh töôïng, lìa coù 
khoâng kieán vì bieát chaúng sinh dieät. Lìa taát caû phaùp kieán vì bieát khoâng 
khoâng sinh, bieát chaúng töï taïi, bieát nguyeän löïc xuaát sinh. Lìa taát caû töôùng 
kieán vì vaøo ngaèn meù khoâng töôùng. Bieát taát caû phaùp vì nhö haït gioáng sinh 
maàm, nhö nhuoäm aán noåi vaân, bieát chaát nhö töôïng, bieát tieáng nhö vang, 
bieát caûnh nhö moäng, bieát nghieäp nhö huyeãn, roõ ñôøi do taâm hieän. Roõ quaû 
nhaân khôûi, roõ baùo nghieäp taäp, roõ bieát taát caû caùc phaùp coâng ñöùc ñeàu töø 
phöông tieän kheùo leùo cuûa Boà-taùt sinh ra. Ñoàng töû Thieän Taøi vaøo trí nhö 
vaäy, ñoan chaùnh nghieâm khieát taâm nieäm, ôû tröôùc laàu quaùn, giôû thaân gieo 
mình aân caàn ñaûnh leã, thieän caên chaúng nghó baøn ñoå chaûy vaøo thaân taâm 
maùt meû vui ñöôïm, töø ñaát ñöùng daäy nhaát taâm chieâm ngöôõng, maét chaúng 
taïm rôøi, chaép tay nhieãu quanh qua voâ löôïng voøng, khôûi yù nieäm raèng: 
Laàu caùc lôùn naøy laø nôi truï xöù cuûa baäc giaûi khoâng voâ töôùng voâ nguyeän, 
laø nôi truù xöù cuûa baäc ñoái vôùi taát caû phaùp khoâng phaân bieät, laø nôi truù xöù 
cuûa baäc bieát taát caû chuùng sinh khoâng theå ñöôïc, laø nôi truù xöù cuûa baäc bieát 
taát caû phaùp khoâng sinh, laø nôi truù xöù cuûa baäc chaúng ñaém tröôùc taát caû theá 
gian laø nôi truù xöù cuûa baäc chaúng ñaém tröôùc taát caû hang hoác vöôøn nhaø, laø 
nôi truù xöù cuûa baäc chaúng ñaém tröôùc taát caû hang hoác vöôøn nhaø, laø nôi truù 
xöù cuûa baäc chaúng vui thích taát caû tuï laïc, laø nôi truù xöù cuûa baäc chaúng 
nöông töïa taát caû caûnh giôùi, laø nôi truù xöù cuûa baäc lìa taát caû töôûng, laø  nôi 
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truù xöù cuûa baäc bieát taát caû phaùp khoâng töï taùnh, laø nôi truù xöù cuûa baäc döùt 
tröø taát caû nghieäp phaân bieät, laø nôi truù xöù cuûa baäc lìa taát caû taâm töôûng yù 
thöùc, laø trí truù xöù cuûa baäc chaúng vaøo chaúng ra caùc ñöôøng, laø nôi truù xöù 
cuûa baäc vaøo taát caû Baùt-nhaõ ba-la-maät saâu maàu, laø nôi truù xöù cuûa baäc 
naêng duøng phöông tieän truù phaùp giôùi, phoå moân, laø nôi truù xöù cuûa baäc döùt 
dieät taát caû löûa phieàn naõo, laø nôi truù xöù cuûa baäc duøng trí tueä taêng thöôïng 
ñoaïn tröø taát caû kieán aùi maïn, laø nôi truù xöù cuûa baäc sinh ra caùc Thieàn Tam- 
muoäi thoâng minh maø daïo chôi, laø nôi truù xöù cuûa baäc quaùn saùt taát caû caûnh 
giôùi Tam-muoäi cuûa Boà-taùt, laø nôi truù xöù cuõa baäc an truù taát caû nôi cuûa 
Nhö Lai, laø noùi truù xöù cuûa baäc duøng töø moät kieáp vaøo taát caû kieáp, töø taát 
caû kieáp vaøo moät kieáp maø chaúng hoaïi töôùng noùi, laø nôi truù xöù cuûa baäc 
töømoät coõi vaøo taát caû coõi töø taát caû coõi vaøo moät coõi maø chaúng hoaïi töôùng 
noù, laø nôi truù xöù cuûa baäc töø moät phaùp vaøo taát caû phaùp, töø taát caû phaùp vaøo 
moät phaùp maø chaúng hoaïi töôùng noù, laø nôi truù xöù cuûa baäc töø moät chuùng 
sinh vaøo taát caû chuùng sinh töø taát caû chuùng sinh vaøo moät chuùng sinh maø 
chaúng hoaïi töôùng noù, laø nôi truù xöù cuûa baäc tö ømoät Phaät vaøo taát caû Phaät, 
töø taát caû Phaät vaøo moät Phaät maø chaúng hoaïi töôùng noù, laø nôi truù xöù cuûa 
baäc ôû trong moät nieäm maø bieát taát caû ba ñôøi, laø nôi truù xöù cuûa baäc ôû trong 
moät nieäm ñeán khaép taát caû coõi nöôùc. Cho ñeán, luùc baáy giôø, Ñoàng töû 
Thieän Taøi cung kính ñi nhieãu quanh Ñaïi Boà-taùt Di-laëc theo phía phaûi roài 
maø baïch thöa cuøng Boà-taùt raèng: Cuùi mong Boà-taùt môû cöûa laàu caùc cho toâi 
ñöôïc vaøo! Khi aáy Boà-taùt Di-laëc ñeán tröôùc laàu caùc, khaûy moùng tay vang 
tieáng, cöûa laàu caùc lieàn môû, baûo Thieän Taøi, Ñoàng töû Thieän Taøi taâm vui 
möøng vaøo roài beøn ñoùng cöûa, thaáy laàu caùc ñoù roäng lôùn voâ löôïng ñoàng nhö 
hö khoâng, cho ñeán töï thaáy thaân ñoù khaép ôû trong taát caû laàu caùc, thaáy ñuû 
caùc thöù caûnh giôùi töï taïi chaúng theå nghó baøn, Boà-taùt Di-laëc ba ñôøi haønh 
haïnh Boà-taùt thöïc haønh vieäc taùm töôùng thaønh ñaïo. Baáy giôø Boà-taùt Di-laëc 
lieàn goàm söùc thaàn vaøo trong laàu caùc, khaûy moùng tay vang tieáng, baûo 
Ñoàng töû Thieän Taøi raèng: “Naøy thieän nam! Khôûi phaùp taùnh nhö vaäy, ñaây 
laø töôùng cuûa Boà-taùt bieát caùc phaùp trí nhaân duyeân tuï taäp hieän neân, töï taùnh 
nhö vaäy nhö huyeãn nhö moäng nhö aûnh nhö töôïng ñeàu chaúng thaønh töïu, 
cho ñeán thí nhö Huyeãn sö laøm caùc vieäc huyeãn, khoâng töø ñaâu laïi khoâng 
ñi ñeán ñaâu, tuy khoâng ñi laïi nhöng vì söùc huyeãn neân phaân bieät coù theå 
thaáy, vieäc trang nghieâm kia cuõng laïi nhö vaäy, khoâng töø ñaâu ñeán cuõng 
chaúng ñi ñaâu, tuy khoâng ñeán ñi nhöng vì do söùc trí huyeãn taäp quaùn chaúng 
theå nghó baøn vaø do nguyeän löïc lôùn ngaøy tröôùc hieån hieän nhö vaäy”, giaûi 
thích: Khaûy moùng tay vang tieáng, cöûa ñoù lieàn môû, töùc môû noùi phaùt minh 
luùc chôït thaáy taùnh goïi ñoù laø môû. Vaøo roài ñoùng cöûa laïi, töùc choã ngoä nhö 
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baûn (voán saün) chaúng phaûi töø môùi ñöôïc, neân goïi laø ñoùng laïi. Hoaëc noùi 
Boà-taùt töø thò khaûy moùng tay phaùt tieáng cöûa ñoù lieàn môû, laø nghóa cuûa roõ 
tieáng laø chaán ñoäng môû baøy, khaûy moùng tay laø nghóa cuûa khöû tröø buïi nhô, 
buïi dô maát voïng chaáp döùt saïch thì cöûa phaùp töï môû. Ñoàng töû Thieän Taøi 
vaøo roài, cöûa ñoù lieàn ñoùng laïi laø vì meâ maát trí hieän neân goïi laø môû, trí 
khoâng trong ngoaøi hay khoaûng giöõa, khoâng ra khoâng vaøo khoâng meâ 
khoâng chöùng, goïi ñoù laø ñoùng laïi. Thaáy laàu caùc ñoù roäng lôùn voâ löôïng 
ñoàng nhö hö khoâng laø caûnh giôùi cuûa trí vaäy. Töï taùnh nhö vaäy nhö huyeãn 
nhö moäng nhö aûnh nhö töôïng thaûy ñeàu chaúng thaønh töïu laø goàm taát caû voâ 
bieân caûnh giôùi Phaät söï chaúng nghó baøn treân. Vì taùnh phaùp nhó cuûa chaân 
nhö tuøy duyeân, tuy töùc tuøy duyeân phaùp nhö theá veà taùnh, vì luùc tuøy duyeân 
tôï coù hieån hieän, nhö nhìn Huyeãn phaùp chaúng coù maø coù, nhö troâng caûnh 
moäng chaúng thaáy maø thaáy, nhö aûnh trong nöôùc chaúng ra chaúng vaøo, tôï 
töôïng trong göông chaúng trong chaúng ngoaøi, vì voâ taùnh tuøy duyeân vaäy. 
Lyù chaúng thaønh töïu vì tuøy duyeân khoâng taùnh vaäy, söï chaúng thaønh töïu, 
neáu lyù söï chaúng thaønh töùc taát caû phaùp ñeàu chaúng thaønh, neân noùi ñeàu 
chaúng thaønh töïu, chæ nhö vaäy nhö vaäy hieån hieän, nhö vaäy nhö vaäy chöùng 
bieát, roõ raøng raønh reõ laïi ñoàng nhö Toâng Kính, töøng aùnh saùng xen laãn 
vaøo, töøng boùng aûnh cuøng hôïp, nhö möôøi Huyeàn moân lôùp lôùp voâ taän. 
Möôøi Huyeàn moân töùc: Moät laø, moân ñoàng thôøi ñaày ñuû töông öng. Ñaïi sö 
Trí Nghieãm giaûi thích raèng: Ñaây laø thuyeát noùi veà töông öng khoâng coù 
tröôùc sau, möôøi Huyeàn moân ñaây moãi moãi ñeàu ñuû möôøi phaùp ñoàng thôøi 
ñaày ñuû. Moät laø, giaùo nghóa, hai laø, söï lyù, ba laø, caûnh trí, boán laø, haïnh vò, 
naêm laø, nhaân quaû, saùu laø, y chaùnh, baûy, laø theå duïng, taùm laø, nhaân phaùp, 
chín laø, nghòch thuaän, möôøi laø, caûm öùng, tuøy coù moät xöù töùc ñuû möôøi 
phaùp ñaây ñeàu laø ñoàng thôøi ñaày ñuû. Nay taïm y cöù nhaân quaû ñoàng thôøi, 
nhö thuyeát nhaân quaû cuûa Tieåu thöøa töùc chuyeån nhaân ñeå thaønh quaû, nhaân 
dieät môùi quaû thaønh. Neáu nhaân quaû Ñaïi thöøa cuõng ñöôïc ñoàng thôøi maø 
chaúng roõ baøy voâ taän, nhö tôï nhaø duyeân ñeå thaønh nhaø, nhaân quaû ñoàng 
thôøi thaønh maø chaúng thaønh vaät khaùc, vì nhaân coù thaân sô vaäy, do ñoù thaønh 
coù heát vaäy. Nhö toâng Nhaát thöøa noùi roõ nhaân quaû ñoàng thôøi laø neân duyeân 
sô ñeå vaøo thaân, cho neân nhö luùc nhaø thaønh thì taát caû phaùp giôùi ñeàu moät 
luùc thaønh, neáu coù moät phaùp chaúng thaønh thì nhaø ñoù cuõng chaúng thaønh, 
tôï nhö böôùc ñaàu tieân neáu ñeán thì taát caû böôùc ñeàu ñeán, neáu coù moät böôùc 
chaúng phaûi ñeán thì taát caû böôùc ñeàu chaúng phaûi ñeán. Neân trong kinh noùi: 
“Tuy thaønh Ñaúng chaùnh giaùc maø chaúng boû taâm phaùt môùi ñaàu. Do ñoù, 
moät thaønh taát caû thaønh, laø phaùp moân nhaát teá vaäy”; Hai laø, moân caûnh giôùi 
Nhaân-ñaø-la. Ñaây laø thuyeát öôùc veà thí duï, nhö löôùi chaâu treân ñieän   Ñeá- 
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thích trong moãi moät haït choã qua laïi hieän taát caû aûnh töôïng voâ taän, trong 
moät baûo chaâu saùng rôõ muoân saéc lôùp lôùp aùnh ngôøi roõ raøng raønh reõ, huoáng 
gì trong phaùp giôùi nhaát taâm ñaây taát caû nhaân phaùp caûnh trí lôùp lôùp xen laãn 
vaøo, vì taùnh chaân nhö roát raùo voâ taän vaäy. Lôùp lôùp laïi lôùp lôùp, voâ taän laïi 
voâ taän vaäy. Trong luaän noùi: “Löôùi trôøi Ñeá thích coù rieâng khaùc chæ trí môùi 
bieát, chaúng phaûi choã maét thaáy. Löôùi trôøi ñoàng thôøi, löôùi ñoù laø do caùc baùu 
xaâu keát cuøng hôïp thaønh, phaùp ñöôøng thieän truï ñoù ngang roäng boán möôi 
do-tuaàn, cuõng laø do caùc baùu hôïp laïi maø thaønh. Löôùi ñoù trong moãi moãi loã 
tô xaâu xoû ñeàu coù minh chaâu, theå chaâu ñoù saùng saïch, löôùi baùu xen nhau 
qua laïi aùnh hieän, trong moãi moãi löôùi chaâu ñeàu coù toaøn thaân löôùi chaâu, 
vaø boán möôi do-tuaàn Baûo Ñieän moãi moãi ñeàu toaøn thaân ôû trong ñoù qua 
laïi hieån hieän, nhö aûnh hieän cuûa chaâu vaø löôùi. Ñieän ñoù, moãi moãi röôøng 
coät, moãi moät xaø truï, moãi moät töôøng vaùch, moãi moät truï ngaén, trong moãi 
moãi göông töôïng ñeàu coù aûnh ñieän löôùi chaâu, lôùp lôùp hoã töông aùnh hieän, 
neân noùi nhö löôùi trôøi Ñeá Thích lôùp lôùp voâ taän, phaùp, nay ñaây cuõng laïi 
nhö vaäy, trong moãi moãi vò, trong moãi moãi phaùp, trong moãi moãi buïi traàn, 
trong moãi moãi caûnh töôïng, trong moãi moãi danh töï, cho ñeán chim ñôøi 
möôøi ñôøi, moãi moãi cuøng khaép phaùp giôùi, ñeàu do hai trí chaân tuïc hoã töông 
hieän baøy xen laãn khaép cuøng phaùp giôùi. Nhö trong phaåm Phaùp Giôùi noùi: 
“Nôi tham vaán cuûa Ñoàng töø Thieän Taøi, ñaàu tieân ñeán Boà-taùt Vaên Thuø, 
cuoái cuøng ñeán Boà-taùt Di-laëc Phoå Hieàn, naêm möôi ba vò Thieän tri thöùc. 
Trong ñoù, Tyø-kheo, Tyø-kheo ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, ñoàng nam ñoàng 
nöõ, Tieân nhaân ngoaïi ñaïo, Baø-la-moân, Tröôûng giaû, Cö só, Thieân thaàn Ñòa 
thaàn, Daï thaàn Thuù thaàn, Quoác vöông, Vöông phi, caùc Ñaïi Boà-taùt v.v... 
moãi moãi ôû ñaïo traøng lôùn qua laïi laøm chuû baïn, ñoàng noùi caûnh giôùi Xaù-na, 
nhö Phaät ra ñôøi, hoaëc chaúng ra ñôøi, phaùp giôùi ñaây phaùp nhó thöôøng truï 
khoâng coù ñoåi khaùc. Laïi nhö Ñoàng töû Thieän Taøi ñeán nôi Phaät Di-laëc, môùi 
ñaàu leân moät caùc vaøo roài thaáy trong caùc ñoù roäng lôùn voâ löôïng ñoàng nhö 
hö khoâng, rieâng coù laàu caùc nhieàu noùi khoâng theå heát xeáp baøy trong ñoù, 
moãi moãi cuõng ñoàng nhö hö khoâng, trong moãi caùc ñeàu nghe Boà-taùt Di-laëc 
giaûng noùi phaùp moân cuûa Boà-taùt nhaát sinh coù ñöôïc, trong caûnh töôïng cuûa 
trong moãi moãi caùc hôïp vieäc ba ñôøi khoâng coù tröôùc sau. Di-laëc laø töông 
lai thaønh Phaät, Thieän Taøi töùc laø môùi ñaàu phaùt taâm, trong khoaûng moät 
nieäm maø naêng töông hoäi, ñoù laø nöông töïa nôi trí phaùp giôùi nhaân thaønh 
Phaät, chaúng phaûi luaän baøn tröôùc sau, laáy xöa nhieãm aán nay, dung nay 
thoâng xöa, dung hôïp khoâng hai. Laïi duøng moät caùc laøm toång, moät trí bao 
goàm muoân thieän, nhieàu caùc laøm bieät, theå duïng lôùp lôùp töï taïi voâ ngaïi. Ñoù 
laø Ñoàng töû Thieän Taøi nhaân baûn trí chaúng ñoäng, nhaân phaøm vaøo Thaùnh, 
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ñeán trong laàu caùc ñaây cuøng chö Phaät ba ñôøi hoäi ñoàng khoâng hai. Moân 
cuûa Toång bieät ñoàng khaùc löôùi trôøi Ñeá- thích, taát caû chuùng sinh coù naêng 
phaùt taâm nhaân ñoù cuõng laïi nhö vaäy, chöa thaáy Boà-taùt Phoå Hieàn khôûi taâm 
roäng lôùn ñoàng nhö hö khoâng, töùc nghe danh töï Phoå Hieàn beøn thaáy töï 
thaân mình vaøo thaân Phoå Hieàn, quaùn trong moãi moãi loã chaân loâng Phoå 
Hieàn ñeàu coù coõi nöôùc roäng lôùn, ñòa, thuûy, hoûa, phong luaân ñeàu taïi trong 
ñoù, ôû trong moät nieäm daát böôùc nhieàu chaúng theå noùi chaúng theå noùi, moãi 
böôùc böôùc qua soá coõi Phaät nhieàu chaúng theå noùi, nieäm nieäm nghieân cöùu 
traûi qua soá kieáp chaúng theå noùi, chaúng theå cuøng taän ngaèn meù cuûa moät 
chaân loâng ñoù. Quaùn saùt laïi töï thaân mình trong moãi moãi loã chaân loâng, Phoå 
Hieàn cuõng taïi trong ñoù, moãi moãi loã chaân loâng ñeàu ñoàng nhö hö khoâng, 
chaúng chöôùng ngaïi nhau, ñoù laø moân phaùp nhö theá phaùp giôùi haèng chaân, 
haønh nöông lyù hieän, duïng xöùng theå cuøng, töùc laø Thieän Taøi thöôøng haønh, 
Phoå Hieàn haïnh maõn, nhö trong phaåm Thaäp Ñònh ôû kinh Hoa Nghieâm 
noùi: “Phaät töû! Boà-taùt Ma-ha-taùt ñaây coù moät hoa sen, hoa ñoù roäng lôùn 
khaép möôøi phöông teá, duøng laø khoâng theå noùi, baùu khoâng theå noùi, muøi 
höông khoâng theå noùi ñeå trang nghieâm. Baùu khoâng theå noùi ñoù laïi moãi 
moãi hieän baøy caùc thöù baùu, saïch seõ toát ñeïp raát kheùo an truù, hoa ñoù thöôøng 
toûa phoùng aùnh saùng coù caùc maøu saéc, chieáu khaép möôøi phöông taát caû theá 
giôùi khoâng coù chöôùng ngaïi, vaøng roøng laøm löôùi phuû khaép treân ñoù, khaùnh 
baùu moùc treo phaùt ra aâm thanh vi dieäu, aâm thanh ñoù dieãn xöôùng taát caû 
trí phaùp, hoa sen lôùn ñoù ñaày ñuû choã sinh khôûi taát caû thieän phaùp thanh 
tònh trang nghieâm cuûa Ñöùc Nhö Lai, toát laønh phoâ baøy, thaàn löïc hieän neân, 
coù möôøi ngaøn A-taêng-kyø coâng ñöùc thanh tònh choã thaønh töïu Dieäu ñaïo 
cuûa Boà-taùt, nôi sinh ra taát caû trí taâm, aûnh chö Phaät möôøi phöông hieån 
hieän ôû trong, theá gian chieâm ngöôõng gioáng nhö thaùp Phaät, chuùng sinh 
troâng thaáy thaûy ñeàu kính leã, töø naêng roõ huyeãn chaùnh phaùp sinh ra, taát caû 
theá gian chaúng theå laøm thí duï, Boà-taùt Ma-ha-taùt ngoài kieát giaø treân hoa 
sen ñoù, thaân töôùng lôùn nhoû töông xöùng vôùi hoa, do söùc thaàn cuûa taát caû 
chö Phaät gia hoä khieán moãi moãi loã chaân loâng cuûa Boà-taùt phoùng ra traêm 
ngaøn muoân öùc na-do-tha aùnh saùng nhö soá buïi traàn caùc coõi Phaät nhieàu 
khoâng theå noùi, moãi moãi aùnh saùng hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha 
ma-ni baùu nhö soá buïi traàn caùc coõi Phaät nhieàu khoâng theå noùi, ñeàu goïi laø 
Phoå Quang Minh Taïng, duøng caùc thöù saéc töôùng ñeå trang nghieâm, do voâ 
löôïng coâng ñöùc thaønh töïu, duøng caùc thöù baùu vaø hoa laøm löôùi che phuû 
phía treân, raûi traêm ngaøn öùc na-do-tha dieäu höông thuø thaéng, voâ löôïng 
saéc töôùng caùc thöù trang nghieâm, laïi hieän loïng baùu trang nghieâm khoâng 
theå noùi ñeå che phía treân, moãi moãi ma-ni baùu ñeàu hieän traêm ngaøn muoân 
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öùc na-do-tha laàu caùc soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, 
moãi moãi laàu caùc hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha toøa sö töû Lieân hoa 
taïng soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi. Moãi moãi toøa sö 
töû hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha aùnh saùng soá nhieàu nhö buïi traàn 
caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi aùnh saùng hieän traêm ngaøn muoân öùc 
na-do-tha saéc töôùng soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, 
moãi moãi saéc töôùng hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha voøng aùnh saùng 
soánhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi voøng aùnh saùng 
hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha hoa baùu ma-ni Tyø-loâ-giaù-na soá nhieàu 
nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi hoa hieän traêm ngaøn 
muoân öùc na-do-tha ñaøi soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät khoâng theå noùi, 
moãi moãi ñaøi hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha Phaät soá nhieàu nhö buïi 
traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi Phaät hieän traêm ngaøn muoân öùc 
na-do-tha Thaàn bieán soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, 
moãi moãi Thaàn bieán khieán saïch traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha chuùng sinh 
soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi. Trong moãi moãi chuùng 
chuùng sinh hieän traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha chö Phaät töï taïi soá nhieàu 
nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi töï taïi möa traêm ngaøn 
muoân öùc na-do-tha Phaät phaùp soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng 
theå noùi, moãi moãi Phaät phaùp coù traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha Tu-ña-la 
soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi Tu-ña-la noùi 
traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha phaùp moân soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi 
Phaät chaúng theå noùi, moãi moãi phaùp moân coù traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha 
phaùp luaân nôi vaøo cuûa Kim cang trí, ngoân töø sai bieät moãi moãi rieâng dieãn 
noùi, moãi moãi phaùp luaân thaønh thuïc traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha chuùng 
sinh giôùi soá nhieàu nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi. Moãi moãi 
chuùng sinh giôùi coù traêm ngaøn muoân öùc na-do-tha chuùng sinh soá nhieàu 
nhö buïi traàn caùc coõi Phaät chaúng theå noùi, ôû trong Phaät phaùp maø ñöôïc ñieàu 
phuïc. Phaät töû! Boà-taùt Ma-ha-taùt truù Tam-muoäi hieän baøy caûnh giôùi thaàn 
thoâng nhö vaäy voâ löôïng bieán hoùa, ñeàu bieát nhö huyeãn maø chaúng nhieãm 
ñaém”. Phaøm, hoa sen laø phoâ baøy nhaân quaû ñoàng thôøi, thanh tònh khoâng 
nhieãm, huoáng gì töï taùnh taâm thanh tònh naêng khôûi nhaân moân cuûa Phoå 
Hieàn voâ taän, vieân maõn bieån quaû cuûa Xaù-na voâ taùc, lyù söï suoát cuøng, 
buoâng cuoän ñoàng thôøi, khôûi heát tuøy duyeân maø khoâng nhieãm ñaém. Laïi 
nöõa, trong phaåm Thaäp Ñònh noùi: “Thí nhö coù ngöôøi bò quyû gìn giöõ, thaân 
ñoù ñaùnh ñoäng chaúng ñöôïc töï an, quyû chaúng hieän thaân, khieán thaân khaùc 
nhö vaäy. Boà-taùt Ma-ha-taùt truù Tam-muoäi ñaây cuõng laïi nhö vaäy, töï thaân 
nhaäp ñònh thaân khaùc khôûi, thaân khaùc nhaäp ñònh töï thaân khôûi. Phaät töû! 
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Thí nhö thaây cheát do söùc chuù thuaät neân coù theå daäy ñi, tuøy laøm moïi vieäc 
thaûy ñeàu thaønh töïu. Thaây cheát vaø chuù thuaät tuy moãi töï rieâng khaùc maø 
naêng hoøa hôïp thaønh töïu vieäc aáy. Boà-taùt Ma-ha-taùt truù Tam-muoäi ñaây 
cuõng laïi nhö vaäy, ñoàng caûnh nhaäp ñònh caûnh khaùc khôûi, caûnh khaùc nhaäp 
ñònh ñoàng caûnh khôûi, Phaät töû! Thí nhö Tyø-kheo ñöôïc taâm töï taïi, hoaëc 
duøng moät thaân laøm nhieàu thaân, hoaëc duøng nhieàu thaân laøm moät thaân, 
chaúng phaûi moät thaân cheát nhieàu thaân soáng, chaúng phaûi nhieàu thaân cheát 
moät thaân soáng, Boà-taùt Ma-ha-taùt truù Tam-muoäi ñaây cuõng laïi nhö vaäy, 
moät thaân vaøo ñònh nhieàu thaân khôûi, nhieàu thaân vaøo ñònh moät thaân khôûi. 
Phaät töû! Thí nhö ñaïi ñòa, muøi vò chæ moät, sinh moïc maàm moáng moãi moãi 
muøi vò rieâng khaùc. Ñaát tuy khoâng rieâng khaùc maø muøi vò coù sai khaùc. Boà- 
taùt Ma-ha-taùt truù Tam-muoäi ñaây cuõng laïi nhö vaäy. Khoâng choã phaân bieät 
nhöng coù moät thöù vaøo ñònh nhieàu thöù khôûi, nhieàu thöù vaøo ñònh moät thöù 
khôûi. Cho ñeán thí nhö cung ñieän nôi truù cuûa Dieäu Quang Ñaïi Phaïm 
Thieân Vöông goïi laø Nhaát thieát trí theá gian toái thaéng thanh tònh taïng, 
trong cung ñieän lôùn ñoù thaáy khaép ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi caùc boán 
thieân haï, cung trôøi, cung roàng, cung Daï-xoa, cung Caøn-thaùt-baø, cung A- 
tu-la, cung Ca-laâu-la, cung Khaån-na-la, cung Ma-haàu-la, truù xöù cuûa 
nhaân gian vaø ba ñöôøng xaáu aùc, nuùi Tu-di caùc thöù nuùi v.v... bieån lôùn soâng 
raïch bôø ñaàm suoái nguoàn thaønh aáp tuï laïc caây röøng caùc thöù baùu, taát caû caùc 
thöù trang nghieâm nhö vaäy, taän cuøng ñaïi luaân vi nôi coù ngaèn meù, cho ñeán 
giöõa khoâng trung buïi traàn nhoû nhieäm thaûy ñeàu hieån hieän trong phaïm 
cung, nhö ñoái tröôùc göông saùng thaáy aûnh töôïng maët noù. Boà-taùt Ma-ha- 
taùt truù Tam-muoäi thaân sai bieät cuûa taát caû chuùng sinh ñaây, bieát caùc thöù coõi 
thaáy caùc thöù Phaät, ñoä caùc thöù chuùng, chöùng caùc thöù phaùp, thaønh caùc thöù 
haïnh, troøn ñaày caùc thöù giaûi, vaøo caùc thöù Tam-muoäi, khôûi caùc thöù thaàn 
thoâng, ñaéc caùc thöù trí tueä, truù caùc thöù saùt-na teá”. Laïi nöõa, trong phaåm 
Nhaäp Phaùp Giôùi noùi: “Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi phaùt taâm nieäm ñoù 
roài, lieàn ñeán nôi Daï thaàn Hyû Muïc quaùn saùt chuùng sinh, thaáy Daï thaàn ñoù 
ôû trong chuùng hoäi ñaïo traøng cuûa Ñöùc Nhö Lai, ngoài toøa sö töû Lieân Hoa 
taïng, vaøo Ñaïi theá löïc Phoå hyû traøng giaûi thoaùt, moãi moãi loã chaân loâng treân 
töï thaân toûa ra voâ löôïng thaân maây bieán hoùa, tuøy nôi thích öùng maø duøng 
aâm ngoân vi dieäu dieäu giaûng noùi phaùp, nhieáp khaép voâ löôïng taát caû chuùng 
sinh, ñeàu khieán hoan hyû maø ñöôïc lôïi ích, cho ñeán laïi toûa thaân maây nhö 
soá buïi traàn trong taát caû theá giôùi ñeán khaép tröôùc taát caû chuùng sinh, trong 
moãi nieäm hieän baøy taát caû haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, trong moãi 
nieäm hieän baøy Ñaïi nguyeän thanh tònh khaép ñaày phaùp giôùi, trong moãi 
nieäm hieän baøy nghieâm tònh taát caû bieån theá giôùi, trong moãi nieäm hieän baøy 
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cuùng döôøng taát caû bieån Nhö Lai, trong moãi nieäm hieän baøy vaøo taát caû 
bieån phaùp moân, trong moãi nieäm hieän baøy vaøo taát caû bieån theá giôùi nhö soá 
buïi traàn, trong moãi nieäm hieän baøy ñeán taát caû coõi taän cuøng kieáp soá vò lai 
thanh tònh tu haønh Nhaát thieát trí ñaïo. Trong moãi nieäm hieän baøy vaøo söùc 
Nhö Lai, trong moãi nieäm hieän baøy vaøo bieån phöông tieän cuûa taát caû ba 
ñôøi, trong moãi nieäm hieän baøy ñeán taát caû coõi hieän caùc thöù thaàn thoâng bieán 
hoùa. Trong moãi nieäm hieän baøy taát caû haïnh nguyeän cuûa caùc Boà-taùt khieán 
taát caû chuùng sinh truù Nhaát thieát trí, laøm neân moïi söï nhö vaäy thöôøng luoân 
chaúng ngöng nghæ. Do ñoù Tuyeàn Phuïc coù keä tuïng raèng: 

“Luùc nôi löôùi trôøi hieän caùc thöù, 
Taát caû trí thoâng khoâng quaùi ngaïi”. 

Nhö treân, haïnh cuûa löôùi trôøi Ñeá- thích, toâng cuûa voâ taän, neáu duøng 
moân duyeân khôûi töông do thì aån hieån qua laïi daáy khôûi, moät nhieàu vaøo 
nhau, neáu duøng moân phaùp taùnh dung thoâng thì khoâng höõu dung thoâng lyù 
söï töông töùc, cho ñeán taát caû tueä cuûa thaàn thoâng töï taïi, moân ra vaøo dieäu 
ñònh ñeàu chaúng lìa chaân taâm voâ taän roát raùo voâ ngaïi ñaây, phaûi quy veà 
Toâng Kính phaùp nhö theáchieáu saùng. Laïi duøng saùu töôùng möôøi huyeàn 
bao goàm ñoù, raønh reõ coù theå thaáy; Ba laø, moân bí maät aån hieån ñeàu thaønh, 
ñaây laø caên cöù ôû duyeân noùi. Do ñoù, Ñöùc Nhö Lai trong moät nieäm ñaày ñuû 
taùm töôùng thaønh ñaïo chaúng ra ngoaøi ngaèn meù saùt-na, vì luùc giaùng sinh 
töùc laø luùc thaønh ñaïo, töùc laø luùc ñoä ngöôøi, töùc laø luùc nhaäp dieät. Taïi sao? 
Vì taát caû phaùp moân ñeàu thaønh, moät thaønh taát caû thaønh, do ñoù goïi laø bí 
maät, cho neân aån thì nhaát taâm khoâng töôùng, hieån thì muoân phaùp neâu hình, 
taùnh töôùng ñoàng thôøi, khoâng höõu voâ ngaïi; Boán laø, moân vi teá töông dung 
an laäp. Ñaây laø caên cöù töôùng maø noùi. Vi teá coù hai: Moät laø, choã dung chöùa 
vi teá, vì loã chaân loâng xöùng taùnh naêng dung chöùa caùc coõi, caùc coõi coøn 
töôùng ñaõ chaúng theå khaép, do ñoù choã dung vi teá vaäy. Hai laø, naêng dung 
vi teá, vì moät maûy traàn moät sôïi loâng töùc naêng dung chöùa neân taát caû söï lyù 
chuû baïn moät nhieàu nhieãm tònh v.v... ñeàu töø trong nhaát taâm ñoàng hieän. 
Neáu caùc moân aån aùnh qua laïi hieån phaùt, lôùp lôùp laïi lôùp lôùp thaønh voâ taän 
ñoù töùc laø goàm trong moân löôùi Ñeá- thích. Neáu caùc moân moät luùc roõ raøng 
ñeàu hieän, gioáng nhö muõi teân nhoïn baèng ñaàu hieån hieän chaúng phoøng ngaïi 
nhau, ñoù töùc laø goàm trong moân vi teá ñaây vaäy. Nhö trong kinh noùi roõ: 
“Trong moät buïi traàn thaáy caùc coõi nöôùc dô saïch sai bieät nhieàu chaúng theå 
noùi”. Laïi noùi: “Voâ taän coõi Phaät chaúng vöôït ngoaøi moät buïi traàn.” ; Naêm 
laø, moân möôøi ñôøi caùch phaùp dò thaønh, ñaây laø noùi veà ba ñôøi maø noùi, möôøi 
ñôøi nhö vaäy do söùc duyeân khôûi neân töông töùc laïi töông nhaäp maø chaúng 
maát töôùng ba ñôøi tröôùc sau daøi ngaén, neân noùi laø caùch phaùp, taát caû möôøi 
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phaùp giaùo nghóa ly ùsöï v.v... töông töùc laïi töông nhaäp maø chaúng maát ñaàu 
cuoái suøng baùi, neân goïi laø dò thaønh. Möôøi ñôøi laø ba ñôøi ñaép ñoåi töùc nhau 
vaøo nhau töùc thaønh chín ñôøi, boù buoäc laøm moät nieäm, moät nieäm töùc laø 
ñôøi bình ñaúng, hôïp vôùi chín tröôùc laøm möôøi ñôøi, nhö naêm ngoùn tay thaønh 
baøy tay chaúng maát naêm ngoùn, möôøi ñôøi moät nieäm chaúng hoaïi ngaén daøi. 
Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng raèng: 

“Voâ löôïng voâ soá kieáp, 
Hieåu ñoù töùc moät nieäm, 
Bieát nieäm cuõng khoâng nieäm, 
Thaáy theá gian nhö vaäy. 
Voâ löôïng caùc coõi nöôùc, 
Moät nieäm ñeàu sieâu vieät, 
Traûi qua voâ löôïng kieáp, 
Chaúng ñoäng nôi baûn xöù. 
Chaúng theå noùi caùc kieáp, 
Töùc laø khoaûnh khaéc ngaén, 
Chôù thaáy ngaén vaø daøi, 
Roát raùo phaùp saùt-na. 
Taâm truù ôû theá gian, 
Theá gian truù ôû taâm, 
ÔÛ ñaây chaúng voïng khôûi, 
Hai, chaúng hai phaân bieät.” 

Laïi nöõa, trong phaåm Hoài Höôùng coù keä tuïng noùi: 
“Coù soá khoâng soá taát caû kieáp, 
Boà-taùt roõ bieát töùc moät nieäm, 
ÔÛ ñaây kheùo vaøo Boà-taùt haïnh. 
Thöôøng xuyeân tu taäp chaúng thoái luøi.” 

Saùu laø, moân caùc taïng thuaàn taïp ñaày ñuû ñöùc. Ñaây laø noùi veà caùc 
haønh maø noùi, nhö tôï caên cöù moät moân thí maø noùi thì taát caû muoân phaùp 
thaûy ñeàu goïi laø thí thì laø thuaàn maø moân thí ñaây töùc ñaày ñuû caùc ñoä v.v... 
muoân haïnh goïi laø taïp, thuaàn taïp nhö vaäy chaúng trôû ngaïi nhau, neân goïi 
laø ñaày ñuû ñöùc, vì nghóa thuaàn taïp maûy may chaúng laïm, chuû baïn qua laïi 
laäp naêng sôû cuøng sinh, ñaày ñuû ñöùc troøn chöùa, cuøng goàm voâ ngaïi; Baûy 
laø, moân moät nhieàu chöùa nhau chaúng ñoàng. Ñaây laø noùi veà lyù maø noùi, moät 
nhieàu duyeân khôûi nhö vaäy ñeàu laø löïc duïng cuûa Haûi aán phaùp taùnh thaät 
ñöùc trong phaùp giôùi maø ñöôïc nhö vaäy, chaúng phaûi phöông tieän duyeân 
tu thaønh ñaït neân, tuøy trong laëng thì luaän baøn moät nghóa, tuøy trí duïng thì 
hieän baøy nhieàu moân, chaúng phaûi moät chaúng phaûi nhieàu, luoân chaúng maát 
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theå, maø nhieàu maø moät, ñaâu ngaïi tuøy duyeân. Ñaây laø phaùp Ñaïi duyeân 
khôûi Ñaø-la-ni, neáu khoâng moät töùc taát caû chaúng thaønh, noùi laø moät töùc 
chaúng phaûi töï taùnh moät, do duyeân khôûi maø thaønh cho ñeán möôøi, ñeàu 
chaúng phaûi töï taùnh möôøi, vì do duyeân khôûi thaønh. Cho neân taát caû duyeân 
khôûi ñeàu khoâng töï taùnh, tuøy boû moät duyeân töùc taát caû chaúng thaønh. Vì 
theá, trong moät töùc ñaày ñuû nhieàu môùi goïi laø duyeân khôûi moät vaäy. Vì vaäy, 
nhieàu trong moät, moät trong nhieàu chöùa nhau voâ ngaïi, nhöng chaúng cuøng 
phaûi. Hoûi: Nghóa moân moät nhieàu laø ñoàng thôøi ñaày ñuû, hay laø tröôùc sau 
chaúng ñoàng ö? Ñaùp: Töùc ñaày ñuû töùc tröôùc sau, nghòch thuaän ñoàng theå 
ñöùc duïng töï taïi. Hoûi: Noùi veà nghóa ñeán ñi töùc vaøo, töôùng noù theá naøo? 
Ñaùp: Töï vò chaúng ñoäng maø luoân ñeán ñi. Taïi sao? Khöù lai chaúng ñoäng 
töùc laø moät vaät, chæ vì sinh trí hieån lyù neân noùi caùc nghóa ñeán ñi v.v... Hoûi: 
Laø do trí ö? Hay phaùp nhö vaäy? Ñaùp: Ñoàng thôøi ñaày ñuû vaäy. Vì moät vaøo 
nhieàu, nhieàu vaøo moät neân goïi laø töông dung, töùc theå khoâng tröôùc sau maø 
chaúng maát töôùng cuûa moät nhieàu, neân noùi laø chaúng ñoàng. Laïi nöõa, moät vaø 
nhieàu qua laïi sinh khôûi. Vaû laïi, moät nöông töïa nhieàu khôûi, thì moät laø sôû 
khôûi maø khoâng coù söùc vaäy, nhieàu laø naêng khôûi neân coù söùc vaäy, vì nhieàu 
coù söùc naêng goàm moät, vì moät khoâng söùc vaøo ôû nhieàu, cho neân moät ñaây 
luoân laø nhieàu, nhieàu nöông töïa moät khôûi, chuaån cöù nhö treân thì bieát ñoù. 
Vaày thì nhieàu ñaây luoân taïi trong moät, vì ñeàu coù söùc vaø ñeàu khoâng söùc 
neân moãi chaúng cuøng vaäy, khoâng kia chaúng cuøng toàn taïi vaäy. Vì vaäy coù 
söùc moät khoâng söùc chaúng traùi nghòch nhau vaäy, coù luoân toàn taïi ñaây vaäy, 
phaùp giôùi duyeân khôûi lyù soá thöôøng vaäy, nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: 
“Baáy giôø, ñaát noùi röøng caây heïp nhoû, do söùc thaàn cuûa Phaät neân noùi nhö 
muõi kim nhoïn ñeàu coù voâ löôïng chö Phaät Theá Toân cuøng vôùi quyeán thuoäc 
ñeàu ngoài thoï trai, caùc vaät thöïc cuõng khoâng sai khaùc.”; Taùm laø, moân caùc 
phaùp töông töùc töï taïi. Ñaây laø caên cöù duïng maø noùi, nhö moân löôùi trôøi Ñeá 
thích qua laïi aùnh ngôøi töøng lôùp hieän, nhö moân vi teá töùc moät luùc ñeàu hieän. 
Nhö moân töùc nhau ñaây laø caên cöù ba theá gian vieân dung voâ ngaïi töï taïi 
töùc nhaäp maø thaønh voâ taän, nhö trong laàu caùc cuûa Boà-taùt Di-laëc hieän vieäc 
ba ñôøi, phaùp moân töï taïi nhö treân töùc laø phaùp giôùi duyeân khôûi nhö lyù thaät 
ñöùc ñoù chaúng phaûi bieán hoùa ñoái duyeân phöông tieän neân noùi vaäy. Neáu 
theo toâng Ñaïi thöøa noùi roõ töùc noùi söùc thaàn bieán hoùa neân lôùn nhoû ñöôïc 
töông nhaäp, hoaëc noùi do söùc Boà-taùt neân vaøo, laïi noùi: Chaúng hai moân 
vaøo, chaúng ñoàng nhö thaät giaùo Nhaát thöøa ñaây noùi. Hoûi: Toâng naøy noùi roõ 
töùc vaøo chaúng baøn luaän söùc thaàn môùi noùi töï theå thöôøng nhö vaäy ñoù laø 
laãn loän luaän cöông giôùi khoâng ñaàu khoâng cuoái, duyeân gì ñöôïc daãn giaûi 
möôøi phaùp giaùo nghóa nhaâm quaû v.v... Ñaùp: Chæ vì tuøy theo trí sai   bieät 
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vaäy. Neâu moät laøm chuû, coøn caùc thöù khaùc laøm baïn, gioáng nhö löôùi trôøi 
Ñeá- thích neâu moät loã laøm ñaàu hieän trong caùc loã. Moät loã ñaõ vaäy, taát caû loã 
hieän cuõng nhö vaäy. Laïi nhö Boà-taùt ôû caùc phöông ñeán chöùng thaønh ñeàu 
danh hieäu ñoù, taát caû möôøi phöông chöùng thaønh ñeàu cuõng nhö vaäy. Do 
ñoù thaønh voâ taän ñoù laïi voâ taän maø chaúng maát nhaân quaû thöù lôùp tröôùc sau, 
maø theå khoâng taêng giaûm, neân trong kinh noùi: “Taát caû chuùng sinh thaønh 
Phaät, Phaät quaû chaúng taêng. Chuùng sinh giôùi chaúng giaûm”; Chín laø, moân 
duy taâm hoài chuyeån thieän thaønh. Ñaây laø noùi veà taâm, taát caû nghóa moân 
voâ taän v.v... caùc lyù söï ñeàu laø Nhö Lai taïng taùnh, nôi döïng laäp cuûa chaân 
taâm thanh tònh, hieån hieän voâ ngaïi, hoaëc thieän hoaëc aùc, hoaëc phaøm hoaëc 
Thaùnh, tuøy theo taâm chuyeån, Ñöùc Nhö Lai giaûng noùi kinh Hoa Nghieâm, 
thaân khaép baûy xöù chín hoäi, cho ñeán möôøi phöông phaùp giôùi hö khoâng 
giôùi taát caû ñöôøng loâng trong buïi traàn ñeàu chaúng lìa nôi ñaàu tieân thaønh 
ñaïo. Trong kinh noùi: “Tuy laø baûy xöù chín hoäi maø chaúng lìa ñaïo traøng tòch 
dieät”. Laïi noùi: “Chaúng lìa coäi bình ñaúng maø leân trôøi Ñao-lôïi.” Ñaây thì 
muoân caûnh muoân duyeân ñeàu chaúng vöôït ngoaøi moät chaân taâm vaäy. Nhö 
trong phaåm Hoài Höôùng coù keä tuïng noùi: 

“Taát caû caùc coõi Phaät, 
Phaät töû ñeàu ñaày khaép, 
Bình ñaúng cuøng nhaát taâm, 
Vieäc laøm ñeàu chaúng khoâng. 
Taát caû ñaàu sôïi loâng, 
Moät luùc thaønh Chaùnh giaùc, 
Ñaïi nguyeän nhö theá aáy, 
Voâ löôïng voâ bieân teá. 
Hö khoâng vaø chuùng sinh, 
Phaùp giôùi vaø Nieát-baøn, 
Theá gian Phaät xuaát hieän, 
Phaät trí caûnh giôùi taâm.” 

Hoûi: Neáu taát caû nhieãm tònh muoân phaùp ñeàu do taâm thaønh, nhö 
ngöôøi tröôùc thaáy chöôùng beân ngoaøi coù vaät, rieâng luùc coù ngöôøi vaát boû vaät, 
taâm coøn cho laø coù, khi aáy vaät thaät khoâng, sao goïi laø do taâm thaønh ö? 
Ñaùp: Neáu tuøy trong taâm hö voïng chuyeån vaät chöôùng beân ngoaøi ñoù, cuõng 
tuøy coù hay khoâng cuûa taâm, ñoù cuõng taâm tuøy vaát boû vaät, chaúng maát vaät 
maø chuyeån vaäy. Neáu luaän veà Nhö Lai taïng taùnh tònh taâm chaân thaät maø 
noùi thì vaät ñoù chaüng ñoäng baûn xöù, theå öùng caû möôøi phöông, taùnh thöôøng 
chaúng chuyeån, giaû söû dôøi ñeán phöông khaùc, maø thöôøng chaúng ñoäng baûn 
xöù vaäy. Laïi nöõa, luùc meâ thì caûnh goàm  taâm, luùc ngoä thì taâm goàm  caûnh. 
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Taïi sao? Luùc meâ chæ tuøy theo caûnh chuyeån, caûnh chaùnh thì taâm chaùnh, 
caûnh taø thì taâm taø, ñaém tröôùc duyeân cuûa taø chaùnh, thaønh nghieäp thieän 
aùc. Nhö luùc ngoä, bieát chæ taâm ta, taâm coù thì caûnh coù, taâm khoâng thì caûnh 
khoâng, chaúng ñònh duyeân cuûa coù khoâng, ñaâu thaønh rieâng bieät cuûa vaät ta, 
thì chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng maø naêng coù naêng khoâng, moãi moãi 
ñeàu töï taïi chuyeån vaäy. Do ñoù, trong kinh Tònh Danh noùi: “Thieân ma 
ngoaïi ñaïo ñeàu laø ngöôøi haàu cuûa ta vaäy”. Ñaây coøn noùi veà ñoái trò trong 
giaùo, vì bò vaät chuyeån phöông tieän noùi chuyeån, neáu thaáy ngay ngöôøi cuûa 
taâm taùnh, ñaõ khoâng vaät sôû chuyeån, cuõng khoâng trí naêng chuyeån. Bao 
goàm möôøi Huyeàn moân treân ñeàu ôû nôi moân Duy taâm hoài chuyeån ñaây maø 
thaønh töïu, chaúng vöôït ngoaøi nghóa cuûa nhaát taâm, vì taâm bình ñaúng nghóa 
laø moät, taâm sai bieät nghóa laø nhieàu, vì moät taâm töùc taát caû taâm laø nghóa 
cuøng töùc, laø nghóa ñoàng thôøi töông öng, ñem taát caû taâm vaøo moät taâm laø 
nghóa cuøng vaøo. Ñem moät taâm goàm taát caû taâm laø nghóa aån. Ñem taát caû 
taâm giuùp moät taâm laø nghóa hieån, duøng taâm chaúng hoaïi sai bieät maø hieän 
taâm bình ñaúng laø nghóa moät trong nhieàu, duøng taâm bình ñaúng chaúng aån 
maø hieän taâm sai bieät laø nghóa nhieàu trong moät. Laïi nöõa, taâm vi teá nhoû 
nhieäm chaúng ngaïi taâm roäng lôùn, taâm roäng lôùn chaúng ngaïi taâm nhoû 
nhieäm, laø nghóa moät nhieàu chaúng ñoàng, duøng taâm nhaát thaät laø thuaàn, 
taâm sai bieät laø taïp, taâm sai bieät töùc taâm nhaát thaät, taïp luoân thuaàn taâm 
nhaát thaät töùc laø taâm sai bieät, thuaàn luoân taïp, töùc laø nghóa caùc taøng thuaàn 
taïp. Duøng moät taâm ñeo mang taát caû taâm trôû vaøo moät taâm laø nghóa löôùi 
trôøi Ñeá-thích. Nhaân taâm hieän caûnh, thaáy caûnh bieát taâm laø nghóa gaù söï 
hieån baøy phaùp, kieáp daøi kieáp ngaén, thôøi löôïng ngaén daøi ñeàu töø tích chöùa 
nieäm maø thaønh, moät taâm hieän neân laø nghóa möôøi ñôøi. Nhaân nghóa chaùnh 
moät taâm dieãn noùi phaùp moân khoù nghó, roát ra keát quy veà maát lôøi tuyeät suy 
nghó, töùc laø nghóa Duy taâm hoài chuyeån. Töï taâm ñaõ vaäy, taâm khaùc cuõng 
vaäy, xen laãn vaøo nhau lôùp lôùp voâ taän; Möôøi laø, moân gaù söï hieån baøy phaùp 
sinh giaûi hieåu. Ñaây laø caên cöù veà trí maø noùi. Duøng trí quaùn chieáu thì 
muoân phaùp nhö göông, naêng sinh chaùnh giaûi chaúng khôûi nghieâng leäch, 
nhö trong kinh ñaàu tieân neâu baøy theá giôùi im saéc, hieån baøy tröôùc tieân khôûi 
noùi taâm thaät teá, thaáy moïi söï taát caû phan taát caû loïng v.v... trong phaùp giôùi 
ñeàu hieån baøy trí haïnh voâ sinh, nhö Ñoàng töû Thieän Taøi troâng thaáy laàu 
quaùn vöôøn röøng ñeàu vaøo phaùp giôùi. Möôøi Huyeàn moân töï taïi voâ ngaïi nhö 
treân ñeàu laø duyeân khôûi bôûi nhau, ñaày ñuû coùsöùc khoâng söùc, coù theå khoâng 
theå, töùc vaøo cuøng gìn giöõ tôï coù hieån hieän. Toâng Kính ñaây laø moân phaùp 
giôùi ñaïi duyeân khôûi, ñeàu nhaân hai nghóa töùc vaøo, ñöôïc coù caùc moân thaønh 
töïu hieån baøy nhaát taâm voâ ngaïi ñaây, duøng hai phaùp theå duïng thaønh   hai 
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nghóa töùc nhaäp ñoù. Moät, y cöù theå, coù khoâng chaúng khoâng, ñeàu ñoàng theå 
neân coù nghóa töôùng töùc. Hai, noùi veà duïng thì coù coù söùc khoâng söùc, qua 
laïi suoát cuøng, coù söùc gìn giöõ khoâng söùc neân coù nghóa cuøng vaøo. Laïi, do 
duïng goàm theå, vaø khoâng theå rieâng bieät neân coù cuøng vaøo. Do theå goàm 
duïng, vaø khoâng duïng raøng buoäc, neân chæ cuøng töùc, vì theå duïng khoâng hai 
neân thöôøng cuøng töùc nhaäp. Laïi nöõa, theå töùc laø lyù, duïng töùc laø söï, khoâng 
phaân laø lyù, phaân töùc laø söï. Phaân vaø khoâng phaân ñeàu khoâng chöôùng ngaïi, 
moãi moãi coù boán caâu. Tröôùc tieân boán caâu cuûa lyù: Moät laø, khoâng phaân haïn, 
vì khaép taát caû xöù. Hai laø, chaúng phaûi khoâng phaân, vì trong moät phaùp 
khoâng gì chaúng ñaày ñuû. Ba laø, ñaày ñuû phaân vaø khoâng phaân, nghóa laø phaân 
vaø khoâng phaân chæ moät vò, vì toaøn theå taïi moät phaùp maø taát caû xöù luoân ñaày 
ñuû, nhö quaùn trong maûy traàn, thaáy taát caû xöù phaùp giôùi, neân boán ñeàu chaúng 
phaûi duøng töï theå tuyeät ñoái ñaõi vaäy. Boán caâu cuûa söï: Moät laø, coù phaân, vì 
tuøy töï söï töôùng coù phaân teå vaäy; Hai laø, khoâng phaân, vì toaøn theå ñöôïc lyù 
vaäy. Trong Ñaïi Phaåm noùi: “Saéc khoaûng tröôùc sau chaúng theå ñöôïc.”; Ba 
laø, ñaày ñuû phaân vaø khoâng phaân hai nghóa voâ ngaïi, cho neân ñaày ñuû hai 
nghóa ñaây môùi laø söï vaäy; Boán laø ñeàu chaúng phaûi, vì hai nghóa dung 
nhieáp vaäy, vì taát caû duyeân khôûi chaúng vöôït ngoaøi lyù söï, vì söï neân chaúng 
phaûi moät, vì lyù neân chaúng phaûi khaùc, ôû nôi taùnh khoâng sai, tuøy töôùng coù 
rieâng bieät, thì taùnh tuøy töôùng khaùc, ñaây laø chaúng khaùc maø khaùc, ôû nôi söï 
coù phaân, tuøy nôi lyù khoâng phaân, thì söï tuøy lyù moät, ñaây laø chaúng moät maø 
moät, chaúng moät maø moät môùi thaønh moät ñoù, chaúng khaùc maø khaùc môùi 
thaønh khaùc ñoù. Laïi nöõa, lyù söï caùc phaùp do chaúng khaùc môùi ñöôïc chaúng 
moät. Taïi sao? Neáu khaùc töùc voïng coù theå, chaúng nöông töïa chaân laäp vì 
chaúng nöông töïa chaân, töùc chaúng coù voïng, nay coù voïng laø do chaúng khaùc 
neân ñöôïc thaønh chaúng moät, vì voïng ktöï theå neân toaøn nöông töïa chaân maø 
thaønh, roõ voïng thaønh neân cuøng chaân chaúng moät, nhö soùng nöông töïa 
nöôùc, do chaúng khaùc nöôùc beøn ñöôïc thaønh soùng, vì thaønh soùng neân cuøng 
taùnh öôùt chaúng moät. Laïi, chaúng moät chaúng khaùc, do coù naêng nöông töïa 
sôû nöông töïa vaäy, suoát cuøng chaúng khaùc, nhö coù soùng neân noùi soùng töùc 
öôùt, do coù öôùt neân noùi nöôùc töùc soùng, cho neân moät khaùc khoâng taùnh, 
toaøn theå cuøng gaàn, chaúng hoaïi hình lôùn nhoû maø thaønh theá töùc nhaäp, vì 
lyùsöï moãi moãi ñeàu khoâng taùnh, hoã töông thaønh laäp, vì söï khoâng theå coá 
ñònh, daøi chaúng phaûi töôùng daøi, ngaén chaúng phaûi töôùng ngaén. Ñaõ khoâng 
daøi ngaén töùc khoâng duïng hoaïi, vì töùc töôùng khoâng töôùng vaäy. Do ñoù, 
kieáp daøi töùc kieáp ngaén, kieáp ngaén töùc kieáp daøi, vì khoâng töôùng töùc töôùng 
vaäy. Buïi traàn lôùn vaøo buïi traàn nhoû, buïi traàn nhoû vaøo buïi traàn lôùn, vì töùc 
neân lyù ñoàng, vì nhaäp neân söï khaùc, vì lyù töùc söï vaäy, chaúng phaûi khaùc töùc 
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laø chaúng phaûi moät, vì söï töùc lyù vaäy. Chaúng phaûi moät töùc laø chaúng phaûi 
khaùc, do chaúng phaûi moät töùc chaúng phaûi khaùc vaäy. Nay söï phaùp ñaây 
chaúng lìa moät nôi maø toaøn khaép möôøi phöông, do chaúng phaûi khaùc töùc 
chaúng phaûi moät vaäy, toaøn khaép möôøi phöông maø chaúng ñoäng moät vò, 
moät khoâng taùnh lyù, nghóa töï taïi thaønh, nhoû nhieäm töông dung voâ ngaïi an 
laäp. Nhö treân, lyù söï dung thoâng chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc chaúng 
phaûi coù chaúng phaûi khoâng, chaúng ñoïa laïc bieân taø môùi hay ngoä nhaäp. 
Nhö lyù khoâng chia giôùi haïn, goïi chung laø voâ bieân, söï coù chia giôùi haïn 
neân goïi laø höõu bieân. Neáu nöông töïa lyù thaønh söï, lyù taùnh toaøn aån thì voâ 
bieân töùc bieân. Neáu hoäi söï quy veà lyù, söï töôùng toaøn heát thì bieân töùc voâ 
bieân. Nay thì khoâng nhö vaäy, chaúng maát lyù maø söï hieän, noùi bieân cuûa voâ 
bieân, chaúng hoaïi söï maø lyù hieån, goïi laø voâ bieân cuûa bieân. Neáu ñònh noùi 
moät khaùc chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, chaúng phaûi chaúng phaûi moät 
chaúng phaûi chaúng phaûi khaùc v.v... ñeàu ñoàng hyù luaän, chaúng kheá hôïp 
chaân nhö, neân luaän Tam Voâ Taùnh noùi: “Laïi nöõa, khoâng hyù luaän goïi laø 
chaân thaät”. Khoâng hyù luaän laø ñoái vôùi töôùng v.v... lìa moät khaùc hö voïng, 
cho ñeán neáu chaân chöùa cuøng töôùng v.v... khaùc, töùc coù ba loãi quaù: Moät laø 
chaân nhö ñaây chaúng phaûi thaät theå cuûa töôùng v.v...; Hai laø tu quaùn haïnh 
chaúng nöông töïa töôùng v.v... laøm phöông tieän, ñöôïc thoâng ñaït chaân nhö; 
Ba laø roõ ngoä chaân nhö roài thì neân chöa ñaït caùc phaùp töôùng v.v... vì chaúng 
lieân quan vaäy. Neáu chaân nhö cuøng töôùng v.v... laø moät, cuõng coù ba loãi: 
Moät laø, chaân nhö ñaõ khoâng töôùng sai bieät v.v... cuõng neân khoâng sai bieät. 
Hai laø neáu thaáy töôùng v.v... töùc thaáy chaân nhö. Ba laø, neáu thaáy chaân nhö 
chaúng theå thanh tònh, nhö thaáy töôùng v.v... thì khoâng coù Thaùnh nhaân, 
khoâng ñöôïc giaûi thoaùt, khoâng coù Nieát-baøn theá gian vaø xuaát theá gian 
khaùc, cho neân do lìa moät khaùc v.v... khoâng hyù luaän neân khoâng bieán ñoåi 
khaùc, khoâng bieán ñoåi khaùc töùc laø taùnh chaân thaät vaäy. Vaäy bieát chaúng 
phaûi moät chaúng phaûi khaùc chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, yù chæ saâu xa 
vuûa Toâng Kính ñaây töï taïi vieân dung, nghóa laø muoán moät thì moät, muoán 
khaùc thì khaùc, muoán coøn thì coøn, muoán heát thì heát, khaùc chaúng ngaïi moät, 
heát chaúng ngaïi coøn, môùi laø töï taïi, thöôøng moät thöôøng khaùc, thöôøng coøn 
thöôøng heát, goïi laø vieân dung. Laïi nhö ñuøa linh chaâu, chaâu ñoù chaúng ôû 
khoâng trung, chaúng rôi treân ñaát, chaúng ôû trong tay, ñaõ chaúng taïi ba nôi, 
cuõng chaúng ôû moät nôi, chaúng ôøù trong khoâng töùc duï chaúng ôû khoâng quaùn, 
chaúng rôi treân ñaát töùc duï chaúng ôû giaû quaùn, chaúng ôû trong tay töùc duï 
chaúng ôû Trung quaùn. Ñaõ chaúng truù ba cuõng chaúng thaønh moät, thì chaúng 
phaûi moät chaúng phaûi ba maø ba maø moät, ñoù laø dieäu vaäy. Neáu chöa toû ngoä 
yeáu chæ ñaây, nhö coù thaáy nghe ñeàu rôi vaøo ñoaïn kieánthöôøng kieán chaúng 
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thaønh huyeàn dieäu. Neáu vaøo Toâng Kính, khoâng ñeán chaúng chaân, ñieàu xöa chaúng bieát 
maø nay ñöôïc bieát, ñieàu xöa chaúng thaáy maø nay ñöôïc thaáy. Nhö trong kinh Ñaïi Nieát-
baøn noùi: “ÔÛ trong moät nieäm thì hieän ñaày ñuû thaân naêm thuù. Taïi sao? Vì ñöôïc theá löïc kinh 
Ñaïi Nieát-baøn cuûa Ñöùc Nhö Lai”. Vaäy thì goïi laø ñieàu xöa chaúng ñöôïc maø nay ñöôïc ñoù, 
cho ñeán ôû trong moät nieäm bieát taâm chuùng sinh khaép trong saùu thuù, ñoù goïi laø ñieàu xöa Boà-
taùt chaúng bieát maø nay ñöôïc bieát vaäy. 

 


